
Đơn vị: BỘ NỘI VỤ

Chương: 035

Đơn vị tính: Tr. Đồng
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A Quyết toán thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I Số thu phí, lệ phí 2.341       2.341       -      1.664        677         -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

1 Phí. Kinh phí thường xuyên/tự chủ 2.341       2.341       -      1.664        677         -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

1.1 Phí sử dụng tài liệu lưu trữ 677          677          -      677         

1.2 Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng 1.664       1.664       -      1.664        

II Chi từ nguồn thu phí được để lại 736          736          -      -               736         -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

1 Chi sự nghiệp Văn hóa, thông tin 736          736          -      -               736         -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 736          736          -      736         

2 Chi quản lý hành chính -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

III Phí, lệ phí nộp ngân sách 1.732       1.732       -      1.664        68           -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

1 Phí 1.732       1.732       -      1.664        68           -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

1.1 Phí sử dụng tài liệu lưu trữ 68            68            -      68           

1.2 Phí dự thi nâng ngạch, thăng hạng 1.664       1.664       -      1.664        

B Quyết toán chi ngân sách nhà nước 542.639   542.639   -      165.177    92.031    72.399    46.740    34.939  96.564   21.345  3.963    8.153    83      235       1.010     

I Nguồn ngân sách trong nước 542.639   542.639   -      165.177    92.031    72.399    46.740    34.939  96.564   21.345  3.963    8.153    83      235       1.010     

1 Chi quản lý hành chính 283.651   283.651   -      151.852    11.913    62.765    44.288    -            -             1.000    2.763    7.742    83      235       1.010     

1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ 130.896   130.896   -      71.574      10.103    27.557    15.746    2.316    3.600    

1.2 Kinh phí thực hiện chế độ không tự chủ 152.755   152.755   -      80.277      1.810      35.208    28.542    1.000    447       4.142    83      235       1.010     

2 Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 19.462     19.462     -      -               50           1.048      -              504       1.230     16.630  -            -            -        -            -             
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2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học 

công nghệ 8.443       8.443       -      -               -             -             -              -            -             8.443    -            -            -        -            -             

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia -               -              -      

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ 8.443       8.443       -      8.443    

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở -               -              -      

2.2

Kinh phí nhiệm vụ khoa học thường 

xuyên theo chức năng 8.159       8.159       -      890         504       1.230     5.535    

2.3 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.860       2.860       -      50           158         2.651    

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy 

nghề 146.354   146.354   -      13.325      768         1.539      954         32.241  93.616   2.300    1.200    410       -        -            -             

3.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 85.363     85.363     -      14.000  71.363   

3.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 60.990     60.990     -      13.325      768         1.539      954         18.241  22.253   2.300    1.200    410       

4 Chi đảm bảo xã hội -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

4.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

4.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

5 Chi hoạt động kinh tế 2.118       2.118       -      -               -             2.118      -              -            -             -            -            -            -        -            -             

5.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 2.118       2.118       -      -               -             2.118      -              -            -             -            -            -            -        -            -             

5.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

6 Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường 883          883          -      -               -             883         -              -            -             -            -            -            -        -            -             

6.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

6.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 883          883          -      883         

7 Chi sự nghiệp Văn hóa, thông tin 84.635     84.635     -      -               79.253    3.884      1.499      -            -             -            -            -            -        -            -             

7.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 36.185     36.185     -      36.185    

7.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 48.450     48.450     -      43.068    3.884      1.499      

8 Chi điều tra, khảo sát 2.272       2.272       -      -               -             162         -              695       -             1.415    -            -            -        -            -             

8.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -               -              -      

8.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 2.272       2.272       -      162         695       1.415    
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Trong đó: Các đơn vị trực thuộc
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9 Chi hoạt động khác 48            48            -      -               48           -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

9.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -               -              -      

9.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 48            48            -      48           

10 Chi viện trợ 3.217       3.217       -      -               -             -             -              1.500    1.718     -            -            -            -        -            -             

10.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên -               -              -      

10.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 3.217       3.217       -      1.500    1.718     

II Nguồn viện trợ -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             

III Nguồn vay nợ nước ngoài -               -              -      -               -             -             -              -            -             -            -            -            -        -            -             
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